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Công nghệ kỹ thuật máy tính

K13 (2018-2022)

2018DHKTMT01

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

học 

lại

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

20186047101 Nguyễn Tuấn Anh 08/03/2000 Hải Dương Nam 2.91 134  0 K

20186012672 Kim Nhân Chí 09/06/2000 Vĩnh Phúc Nam 2.75 134  0 K

20186013123 Trần Văn Dương 15/10/2000 Nam Định Nam 2.99 134  0 K

20186034284 Phan Viết Hùng 10/08/2000 Hà Tĩnh Nam 2.85 134  0 K

20186066305 Nguyễn Hữu Minh 22/02/2000 Thái Bình Nam 2.71 134  1 K

20186016016 Kiều Bảo Ngọc 05/11/2000 Hà Nội Nam 2.59 134  0 K

20186049707 Đặng Minh Phúc 03/05/2000 Hưng Yên Nam 2.63 134  0 K

20186010948 Nguyễn Hồng Sơn 07/05/2000 Nam Định Nam 2.61 134  0 K

20186015459 Nguyễn Tiến Tài 28/10/2000 Vĩnh Phúc Nam 2.75 134  0 K

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  0  9  0  9

Thư kýTrưởng khoa/ Trung tâm

Đã thực hiện kiểm tra và yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách rà soát, xác nhận đảm bảo 

đúng quy chế đào tạo, chính xác 100%.
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